ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT 
MÔN SINH HỌC 8( Tuần 24)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Em hãy chọn phương án đúng  trong các câu A, B, C, D .
Câu 1: Da có cấu tạo gồm :
A. Lớp biểu bì, tầng sừng, tầng tế bào sống.        C. Lớp biểu bì, cơ quan thụ cảm, lớp mỡ dưới da.
 B. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da.                D. Lớp biểu bì,thụ quan, tuyến nhờn, dây thần kinh.
Câu 2: Da điều hòa thân nhiệt bằng cách nào ?
A. Cơ quan thụ cảm tuyến mồ hôi.                 C. Sự co giãn mạch máu, tuyến nhờn.
B. Cơ co chân lông, lông và bao lông.            D. Sự co giãn mạch máu, cơ co chân lông.
 Câu 3:  Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:
  A. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.    C. Thận, nang cầu thận, ống thận, ống dẫn nước tiểu. 
   B. Thận, cầu thận, bóng đái, ống thận.                 D. Thận, ống đái, bóng đái, cầu thận, ống thận.
Câu 4: Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là:
A.. Thận.           B.  Ống dẫn nước tiểu.                  C. Bóng đái                     D. Ống đái.
Câu 5: Dựa vào khả năng tan trong những loại dung môi khác nhau, em hãy cho biết loại vitamin nào dưới đây không cùng nhóm với những vitamin còn lại ?
A. Vitamin A               B. Vitamin C              C. Vitamin K                        D. Vitamin D
Câu 6: Vitamin E có nhiều trong
A. thịt bò, trứng, hạt ngũ cốc...                                     B. rau xanh, quả tươi...
C. gan động vật, hạt nảy mầm, dầu thực vật...             D. ngô vàng, cá hồi, thịt lợn...
Câu 7: Hiện tượng da luôn mềm mại, không bị ngấm nước có được là nhờ hoạt động tích cực của thành phần nào trong da ?
A. Tầng tế bào sống    B. Mạch máu            C. Tuyến nhờn            D. Lớp mỡ
Câu 8: Ở trẻ em, nhu cầu về chất nào dưới đây thường cao hơn người trưởng thành ?
A. Muối khoáng                             B. Đạm động vật
C. Mỡ động vật                              D. Tinh bột
Câu 9: Hiện nay, da của động vật nào dưới đây thường được sử dụng trong điều trị bỏng ?
A. Da ếch         B. Da bò               C. Da cá                            D. Da rắn

II/ PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1: Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào? (trình bày các thành phần của hệ bài tiết nước tiểu?)
Câu 2: Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận?
Câu 3: Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?
Câu 4: Trình bày cấu tạo và chức năng của da? 
Câu 5: Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ bỏ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng không? Vì sao? 
Câu 6. Hãy trình bày cách rèn luyện da?
Câu 7: Hãy so sánh sự khác nhau về đặc điểm của nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức ?  
Câu 8: Hãy so sánh sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu với thành phần của máu?


Lưu ý: 
· HS làm bài ra giấy.
· Thời hạn nộp bài: Ngày đầu tiên sau khi trở lại trường sau đợt chống dịch.
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